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Đề thi gồm 07 

trang
	BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 1: Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có:


A. NST số 21 bị mất đoạn.
B. 3 NST số 18


C. 3 NST số 21.

D. 3 NST số 13
Câu 2. Hình nào dưới đây mô tả cấu trúc không gian của 1 đoạn ADN

A. 
[image: image1.wmf]5'XAXGTXA3'

3'GTGXAGT5'

 
B. 
[image: image2.wmf]5'UAXXGUA3'

5'AUGGXAU3'

 
C. 
[image: image3.wmf]5'XAXGTXA3'

5'GTGXAGT3'

 
D. 
[image: image4.wmf]5'UAXXGUA3'

3'AUGGXAU5'

 
Câu 3. Loại mạch dẫn nào sau đây làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá?

A. Mạch gỗ và tế bào kèm
B. Mạch ống và quản bảo

C. Ống rây và mạch gỗ

D. Quản bảo và mạch gỗ

Câu 4. Hiện tượng lá cây thuốc bỏng khi rụng xuống đất ẩm mọc rễ và phát triển thành cây mới thuộc 
hình thức sinh sản nào sau đây?


A. Sinh sản sinh dưỡng

B. Sinh sản bào tử


C. Sinh sản hữu tính

D. Sinh sản tái sinh

Câu 5. Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là:


A. Hình thành sinh vật đa bào.


B. Hình thành chất hữu cơ phức tạp.


C. Hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.


D. Hình thành các tế bào sơ khai.

Câu 6. Cho 2 kiểu gen AaBb và AB/ab. Hãy chọn kết luận đúng.


A. Các gen đều nằm trên một cặp NST


B. Các gen luôn tác động riêng lẻ


C. Gen trội lấn át gen lặn


D. Các gen đều dị hợp hai cặp gen
Câu 7. Càng lên phía Bắc, kích thước các phần thò ra ngoài cơ thể của động vật càng thu nhỏ lại (tai chi, 
đuôi, mỏ...). Ví dụ: Tai thỏ châu Âu và Liên Xô cũ, ngắn hơn tai thỏ châu Phi. Hiện tượng trên phản 
ánh ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nào lên cơ thể sống của sinh vật?


A. Nhiệt độ
B. Thức ăn.
C. Kẻ thù.
D. Ánh sáng.
Câu 8. Vây cá và vây cá voi là ví dụ về cơ quan nào?


A. Cơ quan tiến hóa
B. Cơ quan tương tự.
C. Cơ quan tương đồng.
D. Cơ quan thoái hóa.
Câu 9. Trong các phương pháp sau đây:


(1) Đưa thêm gen lạ khác loài vào hệ gen bằng cách bơm trực tiếp gen lạ vào nhân tế bào.


(2) Đưa gen cần chuyển vào thể truyền, sau đó đưa thể truyền mang gen cần chuyển vào sinh vật.


(3) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen cho nó được biểu hiện một cách khác thường.


(4) Lai hữu tính giữa các dòng gen thuần chủng khác nhau.


(5) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.


Các phương pháp đúng để tạo sinh vật biến đổi gen là:


A. 1, 2, 3.
B. 3, 4, 5.
C. 2, 3, 5.
D. 2, 4, 5.
Câu 10. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về ưu điểm của sinh sản hữu tính?


A. Tạo ra các cá thể giống nhau và giống cá thể mẹ nên thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít 
biến động nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.


B. Tạo ra các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền nên sinh vật có thể thích nghi và phát triển trong 
điều kiện sống thay đổi.


C. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn giúp gia tăng số lượng cá thể sống 
sót trong điều kiện môi trường thay đổi.


D. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu nên có lợi trong trường hợp mật độ quần thể 
thấp.
Câu 11. Khi nói về lưới và chuỗi thức ăn, kết luận nào sau đây là đúng?


A. Trong một lưới thức ăn, sinh vật sản xuất có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau


B. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật.


C. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau.


D. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
Câu 12. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biêu sau đây đúng?


I. Chọn lọc tự nhiên thường làm thay đổi số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần 
thể.


II. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên qui mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các 
nhân tố tiến hóa


III. Nếu không có tác động của yếu tố di - nhập gen thì quần thể vẫn có thể tiến hóa


IV. Khi không có tác động của các nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên và di - nhập gen thì tần số alen 
và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 13. Trên phân tử ADN có bazơ nitơ guanin trở thành dạng hiếm thì quá trình nhân đôi xảy ra đột 
biến thay thế cặp G - X thành cặp A - T. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng cơ chế gây đột biến làm thay thế 
cặp G - X bằng cặp A - T của bazơ nitơ dạng hiếm?

A. G*-X ( G*-T ( A-T

B. G*-X ( G*-A ( A-T


C. G*-X ( T-X ( A-T

D. G*-X ( A-X ( A-T

Câu 14. Cho các phát biểu sau đây về quần xã sinh vật:


(1) Cộng sinh là mối quan hệ chặt chẽ giữa hai loài và các loài cùng có lợi


(2) Trong các quan hệ đối kháng, không có loài nào được lợi


(3) Phong lan bám trên cây gỗ là quan hệ kí sinh


(4) Trong các quan hệ hỗ trợ khác loài, có ít nhất 1 loài được lợi, không có loài nào bị hại.


Có bao nhiêu phát biểu đúng?


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 15. Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?


A. Dấu chân khủng long trên than bùn


B. Mũi tên đồng, trống đồng Đông Sơn


C. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm


D. Than đá có vết lá dương xỉ

Câu 16. Một quần thể ngẫu phối gen qui định tính trạng trội là trội hoàn toàn, ở thế hệ xuất phát có thành 
phần kiểu gen là 0,1BB + 0,5Bb + 0,4bb = 1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu hình trội có 
sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu hình lặn thì qua các thế hệ:


A. Alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.


B. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng thay đổi.


C. Tần số kiểu gen sẽ không đổi qua các thế hệ.


D. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.
Câu 17. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là bằng chứng chứng minh rễ cây hút nước chủ 
động?


(1) Hiện tượng rỉ nhựa.




(2) Hiện tượng ứ giọt.


(3) Hiện tượng thoát hơi nước.


(4) Hiện tượng đóng mở khí khổng.


A. (l), (2)
B. (2), (3)
C. (2), (4) 
D. (l), (3)

Câu 18. Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe. Cá thể trên có bao nhiêu kiểu giao tử khác nhau?


A. 4
B. 8
C. 2
D. 16

Câu 19. Những lí do nào dưới đây làm cho cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày thì sẽ chết?


(1) Rễ cây bị thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường.


(2) Lông hút bị chết.


(3) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.


(4) Cây bị thừa nước, tất cả các tế bào đều bị úng nước nên hoạt động kém.


A. (1), (2), (3)
B. (2), (3), (4) 
C. (1), (3), (4) 
D. (1), (2), (4)

Câu 20. Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận với mục đích 
sản xuất được nhiều sản phẩm mong muốn là vì E.coli có đặc điểm:


A. Hệ gen thích hợp cho việc nuôi cấy
B. Có nhiều plasmit dùng để làm thể truyền


C. Tổ chức cơ thể đơn giản, dễ nuôi cấy
D. Sinh sản nhanh
Câu 21. Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu đúng trong 
các phát biểu sau?


(1) Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh giữa các con đực giành con cái (hoặc ngược lại) là hình 
thức phổ biến trong tự nhiên.


(2) Quan hệ cạnh tranh đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.


(3) Hiện tượng tỷa thưa ở thực vật và di cư ở động vật làm giảm nhẹ sự cạnh tranh trong quần thể


(4) Sự canh tranh trong quần thể làm kích thước quần thể giảm đến mức tối thiểu để phù hợp với điều 
kiện môi trường sống.


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 22. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao 
nhiêu phát biểu đúng?


(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.


(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.


(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.


(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 23. Ở người, alen A qui định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a qui định bệnh 
mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Có hai 
anh em đồng sinh cùng trứng, người anh (1) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục có vợ (2) bị bệnh mù 
màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (3) không bị bệnh này. Người em (4) có vợ (5) không bị bệnh mù 
màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (6) bị bệnh này. Cho biết không phát sinh đột biến mới, kiểu gen 
của những người từ (1) đến (6) lần lượt là:


A. XAY, XaXa, XAY, XAXa, XaY.
B. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXA, XaY.


C. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXa, XaXa.
D. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXa, XaY.
Câu 24. Nhịp tim của nghé là 50 lần/phút, giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt là 1:3:4. Trong 
1 chu kì tim, thời gian để tâm nhĩ nghỉ ngơi là bao nhiêu giây?


A. 0,6.
B. 1,05.
C. 2.
D. 1,2.

Câu 25. Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có 6 chủng đột biến sau đây:


- Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử prôtêin do gen này qui định tổng hợp bị mất chức 
năng


- Chủng II: Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin do gen này qui định tổng hợp bị mất chức 
năng


- Chủng III: Đột biến ở gen cấu trúc Y làm cho phân tử prôtêin do gen này qui định tổng hợp bị mất 
chức năng


- Chủng IV: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho phân tử prôtêin do gen này qui định tổng hợp bị mất 
chức năng


- Chủng V: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này mất khả năng phiên mã


- Chủng VI: Đột biến ở vùng khởi động (P) của Operan làm cho vùng này bị mất chức năng.


Khi môi trường có đường lactozo, có bao nhiêu chủng có gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã?


A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 26. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?


(1) Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu 
trình dinh dưỡng là sinh vật sản xuất


(2) Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua 
các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng


(3) Chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên giữa môi trường và quần xã sinh vật sẽ bị phá vỡ khi trong 
hệ sinh thái không còn các sinh vật tiêu thụ


(4) Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ


(5) Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn nên hiệu suất sinh thái 
của các loài sinh vật không cao


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 27. Để khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường có thể gây ra diễn thế sinh thái con người 
cần áp dụng nhiều biện pháp biện pháp khác nhau. Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào không 
có tác dụng ngăn chặn diễn thế sinh thái?


A. Duy trì sự đa dạng loài trong quần xã


B. Cải tạo đất, làm thủy lợi để điều tiết nước


C. Sử dụng sinh vật ngoại lai kìm hãm sự phát triển mạnh của loài ưu thế


D. Chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hại

Câu 28. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về sinh sản ở thực vật


(1) Sinh sản vô tính chỉ xảy ra ở thực vật bậc thấp


(2) Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa


(3) Trong thụ tinh kép ở thực vật có hoa cả hai giao tử đực đều kết hợp với noãn cầu để tạo thành hợp tử


(4) Sinh sản vô tính gồm các hình thức: sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử


A. 4
B. 2
C. 1
D. 3

Câu 29. Từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X sẽ có tối đa bao nhiêu kiểu tổ hợp các bộ ba mà mỗi bộ ba có 2 
nuclêôtit loại G và 1 loại nuclêôtit khác?


A. 9
B. 3
C. 8
D. 6
Câu 30. Để nhân giống hoa lan có được những đặc tính giống nhau từ một giống lan quý, các nhà nhân 
giống cây cảnh đã áp dụng tạo giống bằng phương pháp nào?


A. Công nghệ gen.
B. Gây đột biến.
C. Lai hữu tính.
D. Công nghệ tế bào.
Câu 31. Biết A: thân cao, a: thân thấp; B: chín sớm, b: chín muộn; D: quả tròn, d: quả dài. Các gen phân 
ly độc lập với nhau. Đem thụ phấn giữa cây AaBbDd x AaBbDd. Loại kiểu gen AABbdd xuất hiện ở 
đời lai F1 theo tỉ lệ nào sau đây?


A. 1/8
B. 1/64
C. 1/32
D. 1/16

Câu 32. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do một cặp gen qui định. Cho cây thân cao tự thụ 
F1 được 75% thân cao, 25% thân thấp. Lấy 2 cây con ở F1 xác suất để được 2 cây thân cao thuần chủng 
là


A. 1/4 
B. 1/9 
C. 1/16
D. 1/8

Câu 33. Trong quá trình giảm phân của giới đực có 16% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không 
phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân li bình thường, 
cơ thể cái giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai Aabb X AaBB, hợp tử đột biến dạng thể ba 
chiếm tỉ lệ


A. 16%
B. 4%
C. 8%
D. 32%
Câu 34. Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

	Quần thể
	A
	B
	C
	D

	Diện tích khu phân bố ( ha)
	25
	240
	193
	195

	Mật độ ( cá thể/ha)
	10
	15
	20
	25



Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập 
cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


(1) Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.


(2) Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C


(3) Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/năm thì sau một năm kích thước của hai 
quần thể này sẽ bằng nhau.


(4) Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 35. Trong lòng ống tiêu hóa của thú ăn thịt, ở dạ dày luôn duy trì độ pH thấp (môi trường axit) còn 
miệng và ruột đều duy trì độ pH cao (môi trường kiềm). Hiện tượng trên có ý nghĩa?


(1) Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Enzim đặc trưng ở khu vực đó.


(2) Sự thay đổi đột ngột pH giúp tiêu diệt VSV kí sinh.


(3) Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiêu hóa: mỗi loại chất dinh dưỡng được tiêu hóa ở 1 vùng 
nhất định của ống tiêu hóa.


(4) Là tín hiệu cho sự điều hòa hoạt động của các bộ phận trong ống tiêu hóa.


Tổ hợp ý đúng là:


A. (1), (2), (3), (4) 
B. (1), (2), (4) 
C. (2), (3), (4)
D. (1), (3), (4)

Câu 36. Cho các phát biểu sau đây:


I. Các cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể 
thấp.


II. Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.


III. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát 
triển nhanh.


IV. Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về mặt di truyền, có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện 
môi trường sống thay đổi.


V. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền, khi điều kiện sống 
thay đổi có thể dẫn đến chết hàng loạt hoặc quần thể bị tiêu diệt.


VI. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.


Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về sinh sản vô tính ở động vật?


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 37. Phả hệ ở hình bên mô tả sự đi truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều do 1 trong 2 
alen của một gen qui định. Cả hai gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới 
tính X
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Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen.


Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


(1) Người số 1 dị hợp tử về cả hai cặp gen.


(2) Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 -10 là 1/2.


(3) Xác định được tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ.


(4) Xác suất sinh con thứ hai là con trai bị bệnh của cặp 7 - 8 là 1/4.


A. 4 
B. 2 
C.3 
D. 1
Câu 38. Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen qui định 3 tính trạng khác nhau, mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là 
trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: 
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thu được F1. Cho biết không xảy ra đột 
biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 32%. Theo lí thuyết, F1 có


(1) Tối đa 30 loại kiểu gen khác nhau.


(2) Tối đa 8 loại kiểu hình khác nhau.


(3) Số cá thể mang kiểu hình trội của 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 31,5%.


(4) Số cá thể mang kiểu hình trội của 2 trong 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 36%.


Số phương án đúng là:


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 39. Ở một loài động vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b và D, d qui định 3 tính trạng khác nhau, các alen 
trội đều trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: 
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thu được F1. Trong tổng số cá 
thể F1 số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 3%. Biết rằng không xảy ra đột biến 
nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. 
Theo lí thuyết, ở F1 là


A. Số cá thể có kiểu gen mang 3 alen trội chiếm 31%.


B. Số cá thể mang kiểu hình trội của cả 3 tính trạng chiếm 26%.


C. Trong tổng số cá thể cái mang kiểu hình trội của 3 tính trạng, số cá thể có kiểu gen dị hợp một cặp 
gen chiếm 20%.


D. Số cá thể cái dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm 26,5%.
Câu 40. Khi nói về di truyền cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong tái bản ADN, enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ ( 5’.


B. Chỉ ADN mới có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân còn ARN thì không. 


C. ADN làm khuôn để tổng hợp ADN và ARN.


D. ARN là vật chất di truyền chủ yếu của sinh vật nhân sơ.

MA TRẬN MÔN SINH HỌC

	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Lớp 12 (77,5%)
	Cơ chế di truyền và biến dị
	
	2, 13, 29, 40 (4)
	25
	
	5

	
	Quy luật di truyền
	18
	6
	31, 32, 33 (3)
	38, 39 (2)
	7

	
	Di truyền học quần thể
	
	
	16
	
	1

	
	Di truyền học người
	1
	
	23, 37 (2)
	
	3

	
	Ứng dụng di truyền vào chọn giống
	9, 20 (2)
	30
	
	
	3

	
	Tiến Hóa
	5, 8, 22 (3)
	12, 15 (2)
	
	
	5

	
	Sinh Thái
	11, 27 (2)
	7, 14, 21, 26 (4)
	34
	
	7

	Lớp 11 (22,5%)
	Chuyển hóa vât chất và năng lượng
	3
	17, 19, 24 (3)
	35
	
	5

	
	Cảm ứng
	
	
	
	
	

	
	Sinh trưởng và phát triển
	
	
	
	
	

	
	Sinh sản
	28
	4, 10, 36 (3)
	
	
	4

	Lớp 10
	Giới thiệu về thế giới sống
	
	
	
	
	

	
	Sinh học tế bào
	
	
	
	
	

	
	Sinh học vi sinh vật
	
	
	
	
	

	Tổng
	11 (27,5%)
	18 (45%)
	9 (22,5%)
	2 (5%)
	40


ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

+ Mức độ đề thi: Dễ
+ Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi này kiến thức nằm ở lớp 11, 12 với mức độ câu hỏi dễ. Các câu hỏi vận dụng khá ít và đơn giản. Số lượng của lớp 11 khá nhiều. 
ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	B
	A
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	D
	D
	A
	C


Câu 1: Đáp án C

Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có 3 NST số 21. 
Câu 2. Đáp án A

Hình mô tả cấu trúc không gian của 1 đoạn ADN 
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Lưu ý: các loại nu của ADN, chiều, nguyên tắc bổ sung.
Câu 3. Đáp án D

Quản bảo và mạch gỗ làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá.

Câu 4. Đáp án A

Hiện tượng lá cây thuốc bỏng khi rụng xuống đất ẩm mọc rễ và phát triển thành cây mới thuộc hình thức sinh sản sinh dưỡng.

Câu 5. Đáp án D

Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là hình thành các tế bào sơ khai.

Câu 6. Đáp án D

Cho 2 kiểu gen AaBb và AB/ab. Các gen đều dị hợp hai cặp gen

Câu 7. Đáp án A

Càng lên phía Bắc, kích thước các phần thò ra ngoài cơ thể của động vật càng thu nhỏ lại (tai chi, đuôi, mỏ...). Ví dụ: Tai thỏ châu Âu và Liên Xô cũ, ngắn hơn tai thỏ châu Phi. Hiện tượng trên phản ánh ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ lên cơ thể sống của sinh vật.

Câu 8. Đáp án B

Vây cá và vây cá voi là ví dụ cơ quan tương tự.
Câu 9. Đáp án C

Các phương pháp đúng để tạo sinh vật biến đổi gen là:

(2) Đưa gen cần chuyển vào thể truyền, sau đó đưa thể truyền mang gen cần chuyển vào sinh vật.

(3) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen cho nó được biểu hiện một cách khác thường.

(5) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

Câu 10. Đáp án B

Ưu điểm của sinh sản hữu tính: Tạo ra các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền nên sinh vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.

Câu 11. Đáp án D


A. Trong một lưới thức ăn, sinh vật sản xuất có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau ( sai, sinh vật sản xuất chỉ là bậc dinh dưỡng số 1.


B. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật. ( sai, mỗi bậc dinh dưỡng trong chuỗi có nhiều loài sinh vật.


C. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. ( sai, trong chuỗi thì mỗi loài chỉ thuộc một mắt xích.


D. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. ( đúng

Câu 12. Đáp án B


I. Chọn lọc tự nhiên thường làm thay đổi số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. ( sai


II. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên qui mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa ( đúng


III. Nếu không có tác động của yếu tố di - nhập gen thì quần thể vẫn có thể tiến hóa ( đúng


IV. Khi không có tác động của các nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên và di - nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi ( sai, còn tác động của yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 13. Đáp án A

Trên phân tử ADN có bazơ nitơ guanin trở thành dạng hiếm thì quá trình nhân đôi xảy ra đột biến thay thế cặp G - X thành cặp A - T. Sơ đồ mô tả đúng cơ chế gây đột biến làm thay thế cặp G - X bằng cặp A - T của bazơ nitơ dạng hiếm: 

A. G*-X ( G*-T ( A-T


Câu 14. Đáp án B


(1) Cộng sinh là mối quan hệ chặt chẽ giữa hai loài và các loài cùng có lợi ( đúng

(2) Trong các quan hệ đối kháng, không có loài nào được lợi ( sai

(3) Phong lan bám trên cây gỗ là quan hệ kí sinh ( sai, đây là quan hệ hội sinh.

(4) Trong các quan hệ hỗ trợ khác loài, có ít nhất 1 loài được lợi, không có loài nào bị hại. ( đúng
Câu 15. Đáp án B

B. Mũi tên đồng, trống đồng Đông Sơn không phải hóa thạch

Câu 16. Đáp án B

P: 0,1BB + 0,5Bb + 0,4bb = 1. 

Quần thể ngẫu phối

Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu hình trội có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu hình lặn thì qua các thế hệ tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng thay đổi.

Câu 17. Đáp án A

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng chứng minh rễ cây hút nước chủ động: 


(1) Hiện tượng rỉ nhựa.




(2) Hiện tượng ứ giọt.


Câu 18. Đáp án B

Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe. 

Số kiểu giao tử = 2x1x2x2 = 8

Câu 19. Đáp án A

Những lí do làm cho cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày thì sẽ chết:


(1) Rễ cây bị thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường.


(2) Lông hút bị chết.


(3) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.

Câu 20. Đáp án D

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận với mục đích sản xuất được nhiều sản phẩm mong muốn là vì E.coli có đặc điểm sinh sản nhanh.

Câu 21. Đáp án D

Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, phát biểu đúng là


(1) Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh giữa các con đực giành con cái (hoặc ngược lại) là hình thức phổ biến trong tự nhiên. 

(2) Quan hệ cạnh tranh đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

(3) Hiện tượng tỉa thưa ở thực vật và di cư ở động vật làm giảm nhẹ sự cạnh tranh trong quần thể 

Câu 22. Đáp án C

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, các phát biểu đúng: 


(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.


(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.


(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.


(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 23. Đáp án D

Ở người, alen A nhìn màu bình thường >> a mù màu đỏ - xanh lục (nằm trên X). 

2 anh em đồng sinh cùng trứng, không bệnh: 1, 4: XAY

Vợ anh bị mù màu: 2: XaXa
Con của họ không bệnh phải là con gái: 3: XAXa
Vợ em bình thường nhưng sinh con mù màu: 6: XaY ( 5: XAXa
Câu 24. Đáp án B

Thời gian của 1 chu kì tim = 60:50 =1,2 (s)

Thời gian co của tâm nhĩ = 1,2/8 = 0,15 (s)

Thời gian nghỉ của tâm thất trong 1 chu kì = 1,2 – 0,15 = 1,05 (s)

Câu 25. Đáp án C


- Chủng VI: Đột biến ở vùng khởi động (P) của Operan làm cho vùng này bị mất chức năng. ( Z, Y, A không phiên mã do vùng P đột biến làm enzim ARN – pol không bám vào được nên không phiên mã được.

Câu 26. Đáp án C

Các phát biểu đúng khi nói về hệ sinh thái:


(1) Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là sinh vật sản xuất ( đúng


(2) Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng ( sai, vật chất được tái sử dụng.


(3) Chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên giữa môi trường và quần xã sinh vật sẽ bị phá vỡ khi trong hệ sinh thái không còn các sinh vật tiêu thụ ( sai


(4) Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ ( sai, có nấm có khả năng phân giải…


(5) Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn nên hiệu suất sinh thái của các loài sinh vật không cao ( đúng

Câu 27. Đáp án C

Để khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường có thể gây ra diễn thế sinh thái con người cần áp dụng nhiều biện pháp biện pháp khác nhau. Biện pháp không có tác dụng ngăn chặn diễn thế sinh thái: 


C. Sử dụng sinh vật ngoại lai kìm hãm sự phát triển mạnh của loài ưu thế

Do sinh vật ngoại lai sẽ tăng trưởng vượt mức ( ức chế hoặc lây bệnh cho loài địa phương.

Câu 28. Đáp án B

Phát biểu đúng về sinh sản ở thực vật


(1) Sinh sản vô tính chỉ xảy ra ở thực vật bậc thấp ( sai, sinh sản sinh dưỡng có cả ở thực vật hạt kín.


(2) Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa ( đúng


(3) Trong thụ tinh kép ở thực vật có hoa cả hai giao tử đực đều kết hợp với noãn cầu để tạo thành hợp tử ( sai, chỉ 1 giao tử đực kết hợp với noãn cầu


(4) Sinh sản vô tính gồm các hình thức: sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử ( đúng

Câu 29. Đáp án A

Các bộ ba có 2G, 1 nu khác

+ 2G, 1U = 3

+ 2G, 1A = 3

+ 2G, 1X = 9

( tổng = 9 bộ ba

Câu 30. Đáp án D

Để nhân giống hoa lan có được những đặc tính giống nhau từ một giống lan quý, các nhà nhân giống cây cảnh đã áp dụng tạo giống bằng phương pháp: Công nghệ tế bào (nhanh, bảo tồn nguyên vẹn)

Câu 31. Đáp án C

Biết A: thân cao, a: thân thấp; B: chín sớm, b: chín muộn; D: quả tròn, d: quả dài. 

AaBbDd x AaBbDd. 

F1: AABbdd = 
[image: image9.wmf]1111

xx=

42432


Câu 32. Đáp án C

Cao tự thụ ( 3 cao: 1 thấp

( A cao >> a thấp

F1: 1AA: 2Aa: 1aa

Chọn 2 cây, xs thu được 2 cây thân cao thuần chủng = 1/16

Câu 33. Đáp án C

P: Aabb 
x  AaBB

GP: AA = aa = 4%

Hợp tử đột biến dạng thể ba chiếm tỉ lệ = 8%

Câu 34. Đáp án C

Kích thước các quần thể:

A = 25x10 = 250

B = 240x15 = 360

C = 193x20 = 3860

D = 195x25 = 4875


(1) Quần thể A có kích thước nhỏ nhất. ( đúng


(2) Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C ( sai


(3) Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/năm thì sau một năm kích thước của hai quần thể này sẽ bằng nhau. ( sai


(4) Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D ( sai

Câu 35. Đáp án B

Trong lòng ống tiêu hóa của thú ăn thịt, ở dạ dày luôn duy trì độ pH thấp (môi trường axit) còn miệng và ruột đều duy trì độ pH cao (môi trường kiềm). Hiện tượng trên có ý nghĩa: 


(1) Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Enzim đặc trưng ở khu vực đó.


(2) Sự thay đổi đột ngột pH giúp tiêu diệt VSV kí sinh.


(4) Là tín hiệu cho sự điều hòa hoạt động của các bộ phận trong ống tiêu hóa.

Câu 36. Đáp án A

Phát biểu đúng khi nói về sinh sản vô tính ở động vật

I. Các cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 

III. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.


V. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến chết hàng loạt hoặc quần thể bị tiêu diệt.


VI. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

Câu 37. Đáp án D

A-B- : bình thường ; a bệnh M ; b bệnh N (Bệnh M, N nằm trên X)

[image: image10.png]E Nam bj bénh M
Nam bj béoh N





(1) Người số 1 dị hợp tử về cả hai cặp gen. ( sai, người 1 dị hợp về bệnh N, bệnh M không chắc chắn.


(2) Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 -10 là 1/2. ( đúng

4: XaBY ; 12: XAbY ( 9: XAbXaB
10: XABY 

Sinh con bị bệnh = 1/2

(3) Xác định được tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ. (sai

Xác định được KG của: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12


(4) Xác suất sinh con thứ hai là con trai bị bệnh của cặp 7 - 8 là 1/4. ( sai

7 : 1/2 XABXAB : 1/2 XABXAb
8 : XABY

( sinh con trai bị bệnh = 1/8
Câu 38. Đáp án D

Ruồi giấm : P: 
[image: image11.wmf]ABAb

DdxDd

abab

(f=32%)

GP : (AB=ab=1/2)(D=d=1/2)  (Ab=ab=1/2)(D=d=1/2)


(1) Tối đa 30 loại kiểu gen khác nhau. ( sai, có 21 KG

(2) Tối đa 8 loại kiểu hình khác nhau. ( đúng

(3) Số cá thể mang kiểu hình trội của 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 31,5%.
A-B-D- = 37,5%

(4) Số cá thể mang kiểu hình trội của 2 trong 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 36%.
A-bbD- + A-B-dd = 31,25%
Câu 39. Đáp án A

P: 
[image: image12.wmf]Ddd

ABAb

XXxXY

abaB


aabbXd- = 3% ( aabb = 6% = 
[image: image13.wmf]f1-f

x

22

( f = 40%

A. Số cá thể có kiểu gen mang 3 alen trội chiếm 31%. ( đúng

AaBbXDXd + AaBBXdXd + AaBBXdY + AABbXdXd + AABbXdY = 31%

B. Số cá thể mang kiểu hình trội của cả 3 tính trạng chiếm 26%. ( sai

A-B-XD- = (50%+6%)x50% = 28%

C. Trong tổng số cá thể cái mang kiểu hình trội của 3 tính trạng, số cá thể có kiểu gen dị hợp một cặp gen chiếm 20%. ( sai

(AABBXDXd + AaBBXdXd + AABbXdXd) / A-B-XDX- = 16,96%

D. Số cá thể cái dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm 26,5%. ( sai

AaBbXDXd = 6%
Câu 40. Đáp án C


A. Trong tái bản ADN, enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ ( 5’. ( sai, ADN pol kéo dài mạch mới theo chiều 5’-3’

B. Chỉ ADN mới có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân còn ARN thì không. ( sai

C. ADN làm khuôn để tổng hợp ADN và ARN. ( đúng

D. ARN là vật chất di truyền chủ yếu của sinh vật nhân sơ. ( sai
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